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- _ °*ung ká°  và côn§ bổ thông tin: Báo cáo tình hình quản tri Công ty cổ phần Phân 
lân nung chảy Văn Điển trong 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2017

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 
vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông.

, Cônê ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sư thât 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố

Bá0 c á 0 “  ^/B C -H Đ Q T ngày 29/01/2018 về tình hình quản trị Công ty cổ phần Phân 
lân nung chảy Văn ỈDiên trong 6 tháng cuối năm 2017-

'  B,á0 cá0 số 13/BC-HĐQT ngày 29/01/2018 về tinh hình quản trị Công ty cổ phần Phân 
lân nung chảy Văn Điến trong năm 2017.



CỒNG TY CỎ PHẦN 
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Số: 12/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
Trong 6 tháng cuối năm 2017

Kính gửi :

-•ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243.6884489/6885174 - số  fax: 0243.6884277
Website: vandienữnp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com
Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đ
Mã chứng khoán: VAF
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Không 
II- Hội đồng quản trị:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT

Sô buôi 
họp 

HĐQT 
tham dư

Tỷ lệ tham  
dự họp

Lý do 
không 

tham dự 
hop

Ghi chú

1 Ong Lâm Thái Dương Chủ tịch 16/12/2014 3/3 100%
2 Ong Hoàng Văn Tại Thành viên 29/12/2009 3/3 100%
3 Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên 11/4/2014 3/3 100%
4 Ong Nguyễn Ngọc 

Thạch
Thành viên 29/12/2009 3/3 100%

5 Bà Cân Thị Thu Hà Thành viên 
(độc lập)

20/01/2015 3/3 100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quàn trị đối với Ban điều hành:
Được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
Trong 6 thang CUỘI năm 2017; ngành sản xuât, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều 

khó khăn do thiên tai, chi phi đầu vào tăng, nguồn cung phân bón tăng, giá phân bón thế giới giam sâu 
sự cạnh tranh trên thị trựờng phân bón ngày càng gay gắt, nạn phân bón gia, kém chất lượng vẫn chưả 
được xử lý triệt đê.... Đê nâng cạo hiệu quả hoạt động quản trị công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất 
kinh doanh được Đại hội đông cô đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí 
thực hiện các biện pháp như sau:

• X /  Rà SOát’ ban hành Quy ^  b° nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo đúng quy định của Pháp luât 
Điêu lệ Công ty và phù hợp thực tế hoạt động của Công ty

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như niêm yết cổ phiếu, tài chính tiêu 
thụ sản phàm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sàn xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng trien
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khai dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lần nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu 
B-khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa (dưới đây viết tắt là Dự án tại Thanh Hóa);

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Pháp 
luật, Điêu lệ công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành 
các hoạt động hàng ngày của Công ty. Hàng tháng, Ban điều hành lập báo cáo kết quả sản xuất kinh 
doanh-đâu tư xây dựng của tháng trước trình Hội đông quản trị và Ban Kiểm soát. Hàng quý, Hội đồng 
quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng cho Ban điều hành và định kỳ họp Hội đồng 
quản trị đê kiêm điểm kết quả thực hiện. Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành;

- Thực hiện chỉ đạo của ủ y  Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chúng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh, Công ty đã khắc phục các tồn tại về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Hội đồng quản trị đã nhận được đơn kiến nghị của cổ đông Nguyễn Quang Tuấn về một sổ nội 
dung có liên quan đến công tác qũàn lý, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị đã thành lập Tổ công 
tác để giải quyết đơn kiến nghị của cổ đông; hiện công việc đang tiếp tục triển khai.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định

Ngày Nội dung

1 64/QĐ-HĐQT 10/7/2017 Phê duyệt hồ sơ mời thẩu của gói thầu XL-GĐ1-03 “Tường rào, 
cổng” của Dự án tại Thanh Hóa.

2 65ATB-HĐQT 13/7/2017 Thông báo gửi cố đông về trả cố tức lần 2 năm 2016 bằng tiền.
3 66/NQ-HĐQT 18/7/2017 - Thông qua Báo cáo tài chính sơ bộ 6 tháng đầu năm 2017;

- Thông qua kế hoạch sàn xuất kinh doanh quý 3 năm 2017;
- Giao nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến Dự án tại 
Thanh Hóa, Dự án tại Thái Bình.

4 70/QĐ-HĐQT 07/8/2017 Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2017.
5 71/QĐ-HĐQT 07/8/2017 Phê duyệt dự toán khối lượng phát sinh của gói thầu tư vấn “Tư 

vấn thẩm tra hiệu quả và tính khả thi của Dự án” để lập hồ sơ 
“Lập lại tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế” của Dự án tại 
Thanh Hóa.

6 76/QĐ-HĐQT 25/8/2017 Chấp thuận cho Tống giám đốc bố nhiệm lại một số cán bộ điều 
hành.

7 84/QĐ-HĐQT 25/9/2017 Tố chức cho cán bộ quản lý, điểu hành và khách hàng tiêu thụ sản 
phẩm lớn đi công tác nước ngoài.

8 85/QĐ-HĐQT 25/9/2017 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật của Dự án “Mua sắm hệ 
thống quan trắc khí thải tự động, liên tục”.

9 87/QĐ-HĐQT 03/10/2017 Thường cho cán bộ quản lý, điều hành của Công ty năm 2016
10 88/NQ-HĐQT 11/10/2017 - Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 

tháng đầu năm 2017; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 
quý 4 năm 2017;
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 bằng tiền;
- Giao nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến Dự án tại 
Thanh Hóa, Dự án tại Thái Bình.

11 97/NQ-HĐQT 25/10/2017 Phê duyệt Dự toán của gói thầu “Mua sắm hệ thống quan trắc khí 
thải tự động, liên tục”.

12 98/QĐ-HĐQT 25/10/2017 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sẳm hệ 
thống quan trắc khi thải tự động, liên tục”.

13 102/QĐ-HĐQT 31/10/2017 Phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu XL-GĐ1-03 
“Tưòng rào, cổng” thuộc Dự án tại Thanh Hóa.



14 107/QĐ-HĐQT 15/11/2017 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng 
hóa của gói thầu “Mua sắm hệ thống quan trắc khi thải tự động, 
liên tục”.

15 108/QĐ-HĐQT 15/11/2017 Thành lập Tố công tác của Hội đồng quản trị đế giải quyết đon 
kiến nghị của cổ đông.

16 932ATB-PLVĐ 21/11/2017 Tạm ứng cố tức lần 1 năm 2017 bằng tiền cho cố đông.
17 111/NQ-HĐQT 29/11/2017 Giao nhiệm vụ triến khai các công việc liên quan đến Dự án tại 

Thanh Hóa.
18 118/QĐ-HĐQT 11/12/2017 Ban hành Quy chế bố nhiệm, bố nhiệm lại, miền nhiệm cán bộ.
19 121/QĐ-HĐQT 30/12/2017 Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm hệ 

thống quan trắc khi thải tự động, liên tục”.

III. Ban kiểm soát:
1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên BKS

Số buổi 
họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham  

dự họp

Lý do 
không 
tham 

dư hop
1 Nguyễn Hồng Hải Trưởng BKS 08/4 /2015 01 100%
2 Trân Quôc Cưong Kiêm soát viên 10/4/2012 01 100%
3 Hô Sỹ Tiên Kiêm soát viên 29 /12 /2009 01 100%

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong 6 tháng cuối năm 2017:
Ban kiểm soát (BKS) công ty gồm 3 thành viên. Từ ngày 18/7/2017, Trưởng BKS nghỉ chế độ 

thai sản, công việc của Trưởng BKS được ủy quyền cho ông Trần Quốc Cương thực hiện. Trong 6 
tháng cuôi năm 2017, BKS đã tô chức 01 phiên họp định kỳ để triển khai các công việc trên một số mặt 
hoạt động của Công ty, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư xây dựng thông 
qua hồ sơ, tài liệu, báo cáo tài chính, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều 
hành công ty và đựa ý kiến của BKS về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh, tài chính, đầu tư xây dựng, công bố các thông tin theo quy định; cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017, Báo cáo tài 
chính 9 tháng năm 2017;

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc trả cổ tức lần 2 năm 2016, tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017-
- Kiêm soát việc thực hiện dự án đâu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân 

bón NPK Văn Điển” tại Bỉm Sơn - Thanh Hóa;
- Kiêm tra công tác tiêu thụ, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên vật liệu, mua sắm tài sản cố định 

theo kế hoạch...
3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:
3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành:
Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do HĐQT cung cấp và kết quả kiểm tra, giárti sát, đánh giá trực

tiếp của BKS trong 6 tháng cuối năm 2017, BKS nhận thấy:
- Trong 6 tháng cuối năm 2017, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của

Đại hội đông cô đông thường niên và ban hành các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo để thực 
hiện kê hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017 đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT
và phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.



- Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT; đã xây 
dựng và săp xêp kê hoạch sản xuât kinh doanh của Công ty hợp lý góp phần tiết giảm chi phí đồng thời 
nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh;

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước; chính sách 
kê toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế 
toán Việt Nam và các văn bản hiện hành của Nhà nước, sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu 
trữ đúng quy định của chê độ kế toán thống kê. Qua kiểm tra, công tác mua sắm tài sản cố định theo kế 
hoạch, công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phầm tồn kho, tài sản cố định...) và quản lý 
công nợ (phải thu, phải trả) đã thực hiện đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân 
sách nhà nước;

- Các Nghị quyêt của HĐQT và Ban điêu hành đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. 
Các quyên lợi của người lao động như chê độ lương, đóng bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp đều được 
thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:
- Nhũng quyên lợi và nghĩa vụ của cô đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty được 

đảm bảo và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường liên quan đến lại ích cổ đông tình 
hmh quản tri Công ty ... cơ bản được công bô theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản 
hướng dân thi hành; tuy nhiên một số nội dung bị chậm báo cáo và công bố thông tin như Nghị quyết 
của HĐQT vê việc ký họp đông kiêm toán và soát xét cho năm 2017, chưa trình bày thuyết minh giao 
dịch VOI nguơi có liên quan (Công ty TNHH Hoàng Ngân, Công ty TNHH vật tư nông nghiệp xây dựng 
Anh Thái) trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017.

- Ban Kiêm soát đã nhận được đơn kiên nghị của cổ đông Nguyễn Quang Tuấn về một số nội 
dung cộ liên quan đến công tác quản lý của Công ty, Ban kiểm soát đang phối hợp với HĐQT, Ban điều 
hành để tiến hành xác minh các nội dung của đơn và sẽ trả lời cổ đông trong thời gian gần nhất (nếu 
có).

4. Sự phoi hợp hoạt động giữa BKS đôi với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ 
điều hành khác:

- BKS đã phối hẹyp với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của 
Cong ty tren cơ sờ tuân thủ các quy định của pháp luật, Điêu lệ công ty, góp phần làm cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh;

- Đối với HĐQT: Đại diện của BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, các tài liệu nghị quyết 
của HĐQT được chuyển đầy đủ cho BKS, đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động của HĐQT. Đối 
với những vấn đề do phía BKS đề xuất, HĐQT đều nghiêm túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu giải 
đáp, tháo gỡ thắc mắc BKS đưa ra;

- Đối với Ban điều hành và các cán bộ điều hành khác: trước khi làm việc, BKS thường thông báo
bang van ban hoặc lam việc đột xuât; khi có nhu câu vê cung câp tài liệu, chứng từ và thông tin liên
quan đên hoạt động của Công ty, BKS đều được Ban điều hành và các cán bộ điều hành khác đáp úng 
đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật 
chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty vơi chính Công ty:

1- Danh sách người có liên quan của Công ty: Tại Phụ lục kèm theo Báo cáo.



2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cồ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT Tô chức/cá 
nhân

Môi quan hệ liên quan 
vói Công ty

Sô Giây 
NSH, ngày 
cấp/nơi cấp

Địa chỉ trụ 
sở chính

Thời 
điểm giao 
dịch vói 
Công ty

Nghị quyêt 
của Hội đồng 

quản trị

Giao dịch với 
Công ty cổ 

phần Phân lân 
nung chảy Văn 

Điển

Số lu-ọng, 
tỷ lệ nắm 

giũ’ cổ 
phiếu đến 
30/6/2017

1 Công ty TNHH 
.Hoàng Ngân

Cô đông lớn cùa Công 
ty cổ phần Phân lân 
nung chảy Văn Điển; 
Người có Hên quan của 
Ông Nguyễn Ngọc 
Thạch-thành viên 
HĐQT Công ty cổ phần 
Phân lân nung chày Văn 
Điển (Ông Nguyễn 
Ngọc Thạch là Chủ tịch 
HĐTV-Tổng giám đốc 
Công ty TNHH Hoàng 
Ngân).

Sô
2700271351

ngày
26/6/2014

tại
Ninh Bình

Sô 02, Vũ
Duy
Thanh,
phường
Bích Đào,
thành phố
Ninh
Bình, tinh 
Ninh Bình

Trong 6 
tháng 

cuối năm 
2017

Nghị quyêt 
số 03/NQ- 
HĐQT ngày 
16/01/2017 
của Hội 
đồng quản 
trị

1 - Mua bán 
quặng 

sécpentin 
2- Dịch vụ vận 

chuyển hàng 
hóa.

3- Dịch vụ 
thuê kho chứa 

hàng.

3.748.989
CP/9,95%

2 Công ty TNHH 
Vật tư nông 
nghiệp và Xây 
dựng Anh Thái

Người có liên quan cùa 
Ông Hoàng Văn Tại - 
thành viên HĐQT, Tổng 
giám đốc Còng ty cổ 
phần Phân lân nung 
chảy Văn Điển (Em ruột 
Ông Hoàng Văn Tại- 
ông Hoàng Văn Phái là 
Giám đốc Công ty 
TNHH Vật tư nông 
nghiệp và Xây dựng 
Anh Thái)

Sô
0104882243 

ngày 
30/8/2016 
tại Hà Nội

Khu Chợ 
Sậy, xã 
Kim 
Đường, 
huyện ứng 
Hòa,
thành phố 
Hà Nội

Trong 6 
tháng 

cuối năm 
2017

Nghị quyêt 
số 03/NQ- 
HĐQT ngày 
16/01/2017 
của Hội 
đồng quản 
trị

Mua bán sản 
phẩm phân 

bón Văn Điển
0

3- Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty 
do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian 
03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): Được nêu tại mục v.2.1 của Báo cáo.

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giam đốc) 
điêu hành: Được nêu tại mục V.2 của Báo cáo.

4.3- Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với 
thành viên Hội đông quàn trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: không có.

VI- Giao dịch cổ phiếu của người người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2017:

Được nêu tại Phụ lục ờ phần cuối của Báo cáo.

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



PHỤ LỤC  
Danh sách ngưòi nội bộ và ngưòi có liên quan của người nội bộ tại thòi điêm 31/12/2017

I- Danh sách người có liên quan của Công ty theo quy đinh tại khoản 34 Điêu 6 Luật chứng khoán:

1- Danh sách về người có liên quan của Công ty: -

1.1- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:
a. Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Sen -  Người được ủy quyền công bố thông tin (Thay Bà Nguyên Hông Hải) từ 01/7/2017:

STT
Tên tô chức/ 

cá nhân
Tài klioãn giao 

dịch chúng 
khoán (nếu có)

Quan hệ Chúc vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 
ĐKKD

Ngày câp 
CMND/ 
ĐKKD

Noi cấp CMND/ 
ĐKKD

Thòi đicm băt 
đầu là nguòi 
có liên quan

Thòi điêni 
không còn 
là ngiròi có 
licn quan

1 Nguyên Huy Du Bô 01/7/2017

2 Đô Thị Muôn Mẹ 01/7/2017

3 Phạm Văn Tùng Chông 01/7/2017

4 Phạm Quang Son Con 01/7/2017

5 Phạm Bảo Lâm Con 01/7/2017

6 Nguyễn Thị Thu 
Thùy

Em 01/7/2017

b- Người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải — thôi không là người được ủy quyên công bô thông tin từ 01/7/2017: Được nêu tại 
Phần dưới của Báo cáo (Bà Nguyễn Hồng Hải là Trưởng Ban kiểm soát).

1.2- Danh sách người nội bộ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017:



STT Tcn tổ chức/cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại Công 

,ty
(nếu có)

Số Giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Đia chì trụ sỏ' 
chinh/Địa chỉ 

liên hệ

Thời điếm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

1. Hội tồng quăn trị:

1 Lâm Thái Dương Chủ tịch 16/12/2014

2 Nguyễn Thu Hằng
Thành
viên

11/4/2014

3 Hoàng Văn Tại
Thành
viên

29/12/2009

4 Nguyễn Ngọc Thạch
Thành
viên

29/12/2009

5 Cấn Thị Thu Hà
Thành 

viên 
(độc lập)

20/01/2015

2- Ban điều hành:

1 Hoàng Văn Tại
Tổng
giám
đốc

Thông tin như tại Mục I-1-1.2-1-3 (thành viên Hội đồng quản trị) nêu trên

2 Chu Văn Thước

Phó
Tồng
giám
đốc

29/12/2009



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng

Chức vụ 
tại Công

}y
Số Giấy NSH Ngày cấp Noi cấp Đia cliĩ trụ sỏ' 

chính/Địa chỉ 
liên hc

Thòi đicm băt 
đầu là ngưòi có 

liên quan

Thòi đicm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

3 Phạm Quang Trung

Phó
Tổng
giám
đốc

10/4/2012

4 ' Văn Hồng Sơn

Phó
Tổng
giám
đốc

30/6/2016

3- Ban kiểm soát:

1 Nguyễn Hồng Hải Trường
Ban

08/4/2015

2 . Tràn Quốc Cương
Kiêm
soát
viên

10/4/2012

. *v Ỏ Hồ Sỹ Tiến
Kiểm
soát
viên

29/12/2009

4- I íế  ítìán trưởng:

1 Nguyễn Thị Hiền
Kê toán 
trường

28/6/2012

5- N gư òi được ủy quyền công bố thông tín:

1 Nguyễn Thị Sen

Cán bộ 
Ban 

quản lý 
đư án

01/7/2017

1.3- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ của Công ty tại thời điêm ngay 31/12/2017: 

13 1- Danh sách những ngưòi có liên quan của người nội bộ là thành viên HỘI đông quan tụ:



1- Những người có liên quan của Ông Lâm Thái Dương-Chù tịch Hội đồng quăn trị:

STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cồ dông 

nội bộ
Chức vụ 
tai Công

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ’ 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

nguò'i có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là ngu ời có 
liên quan

Lý do

1 Vũ Thị Thường Vợ
16/12/2014

2 Lâm Thị Thái Hà Con
16/12/2014

3 Lâm Thái Mai Còn
16/12/2014

4 Lâm Thái Thành Con
16/12/2014

5 Lâm Thái Bình Anh
16/12/2014

6 Lâm Thái An Em
16/12/2014

7
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

■ *

Hàm Trường 
Ban người đạ 
diện vốn cùa 
Tập đoàn, đại 
diện vốn tại 
Cống ty CP 

Phân lân 
Nung chảy 
Văn Điển

Cổ đông
lém

29/Í2/2009



STT

Tcn tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan liệ 
VÓ'i cố đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSII
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sỏ' 
cliính/Địa chì licn 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

nguòi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là ngiròi có 
liên quan

Lý tlo

8
Công ty cổ phần 

DAP- 
VINACHEM

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0200827051 26/12/2014
Hải

Phòng

Khu Kinh tê Đình 
Vũ, phường Đông 

Hải, quận An 
Hải, Hải Phòng

16/12/2014

9
Công ty cổ phàn 
Phân bón Miền 

Nam

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0300430500 25/01/2011
TP.HỒ

Chí
Minh

c 12/21, quôc lộ 
1A, Tân Kiên, 
Bình Chánh, 

TP.HỒ Chí Minh

05/9/2015

10
Công ty cổ phàn 
Cao su sao vàng

Chù tịch 
Hội đồng 
quản trị

0103011568 02/8/2013 Hà Nội
Thanh Xuân, Hà 

Nội
30/12/2015

2. N lững người có liên quan của Bà Nguyễn Thu Hằng-Tliànli viên Hội đông quản trị:

1 Nguyễn Quốc 
Tuấn

Bổ 11/4/2014

2 Pham Minh Loan Mẹ 11/4/2014

3 Nguyễn Duy Hiển Chồng 11/4/2014

4 Nguyễn Thanh Tú Chị 11/4/2014

5 Nguyễn Minh 
Đức

Em 11/4/2014

6 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

■ ■ * *

Chuyên 
viên Ban 
Kế hoạch 

Kinh doanh, 
đại diện vốn 
tại Công ty 

CP Phân lân 
Nung chảy 
Văn Điển

CÔ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiên, 
Hà Nội

29/12/2009



3-Những người có liên quan cùa Ông Hoàng Văn Tọi-Tliành viên Hội đồng quản trị:

STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giạo dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cỗ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

,‘y

Số Giấy NSII
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chì trụ sỏ’ 
chính/Địa chì liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

ngirò'i có liên 
quan

Thò’i điềm 
không còn 
là ngưòi có 
liên quan

Lý do

1
Trưong Thị Minh 

Chính Vơ
29/12/2009

2
Hoàng Thanh 

Tùng Con
29/12/2009

3 Hoàng Đức Dũng Con
29/12/2009

4 Hoàng Văn Thanh Anh
29/12/2009

5 Hoàng Minh Tuấn Em
29/12/2009

6 Hoàng Văn Phái Em
29/12/2009

7 Hoàng Văn Âu Em
29/12/2009

8 Hoàng Thi Chinh
Em Nhân

viên
29/12/2009

9
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Đại diện 
vốn cùa Tập 

đoàn tại 
Công ty CP 

Phân lân 
Văn Điển

Cổ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

29/12/2009

10 Công ty TNHH 
Vật tư nông 

nghiệp, xây dụng 
Anh Thái

Ong Hoàng 
Văn Phái 
(em Ông 

Hoàng Văn 
Tại) là 

Giám đốc 
Công ty 

Anh Thái

0104882243 30/8/2016 Hà Nội Khu Chợ Sậy, xã 
Kim Đường, 

huyện ứ n g Hòa, 
thành phố Hà Nội

30/8/2016

4- Những người có liên quan cùa Bà cấn  Thị Thu Hà-Thành viên Hội đồng quản trị:

1 Cấn Văn Độ Bố 20/01/2015

2 Trưong Thị Hung Mẹ 20/01/2015



STT

Tên tả cliúc/cả 
nhân

Tài khoãn 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cố đông 

nội bộ Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSII
Ngày cấp Noi cắp

Địa chì trụ sỏ' 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

ngu òi có licn 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là nguòi có 
licn quan

Lý do

o Nguyễn Văn Sang Chồng 20/01/2015

4 Nguyễn Hoàng 
Sơn

Con 20/01/2015

5 Nguyễn Hà Thu Con 20/01/2015

6 Cấn Thị Thanh 
Hương

Chị 20/01/2015

7 Cấn Đức Hải Em 20/01/2015

5-Những Iigười có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên H ội đông quản trị:

1
Nguyễn Hồng 

Nhung
Con 29/12/2009

2 Nguyễn Ngọc 
Ngân

Con 29/12/2009

3
Nguyễn Anh 

Hoàng
Con 29/12/2009

4 Nguyễn Đức Bình Con 29/12/2009



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp . Noi cấp Địa chì trụ sỏ’ 

chính/Địa ch? liên 
liệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

nguòi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

< Con
29/12/2009

6
Nguyễn Tuyềt

Con
29/12/2009

7 Công ty TNHH 
'Hoàng Ngân

Chủ tịch 
Hội đồng 

thành viên- 
Tổng giám 

đốc Công ty 
TNHH 
Hoàng 
Ngân

CỔ đông 
lớn

2700271351 26/6/2014 Ninh
Bình

Sô 02, Vũ Duy 
Thanh, phường 
Bích Đào, thành 
phố Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình

29/12/2009

1 3.2- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điêu hành:

1. Những người có liên quan cùa Ông Hoàng Vãn Tại-Tông giám đôc: Thông tin tại Mục 1-1.3- 1.3.1-3 (Người có Hên quan của thành viên HĐQT) nêu trên

2-Những người có liên quan của Ông Chu Văn Thước-Plió Tông giám đôC:

1 Trần Thúy Hằng -
Vợ 29/12/2009

2 Chu Hải Yến Con 29/12/2009

3 Chu Thanh Hà Con 29/12/2009

4 Chu Minh Tuấn Con 29/12/2009

5
Nguyễn Thị 

Tường Chị 29/12/2009

6 Chu Thị Chước Chị
29/12/2009



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
lílionn 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cố đông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSI1
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sò' 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt dầu là 

nguòi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 

1Ì1 nguòi có 
liên quan

Lý do

7 Chu Thị Đưóc Chị 29/12/2009

8 Chu Thị Tấc Em 29/12/2009

'

3-Nhũng người có liên quan của Ông Phạm Quang Trung-Phó Tổng giám đốc:

1
Lê Thị Thực Mẹ 10/4/2012

2 Vũ Thị Kim Liên Vợ 10/4/2012

. 3
Phạm Thu 

Phưong Con 10/4/2012

4 .
Phạm Việt Khoa Con 10/4/2012

5
Phạm Quốc Tuấn Anh 10/4/2012

6 Phạm Thị Thủy Chị 10/4/2012

Những người có liên quan cùa Ông Văn Hồng Sơn-Phó Tỏng giám đốc:

1
Nguyễn Thị Lài Mẹ

30/6/2016

2
Văn Hồng Minh Con

30/6/2016

3 Văn Tân Bình Em 30/6/2016



1.3.3- Danh sách những người có liên quan cùa người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1- Những người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải-Trưởng Ban kiểm soát:

STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan 
hệ v ó i cồ 
đông nội 

bộ

Chúc vụ 
tại Công

ty

Số Giấy 
NSH Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ' 
chính/Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
ngiròi có 
liên quan

Thòi điềm  
không còn 
là ngiròi có 
liên quan

Lý do

1 Nguyễn Văn Lấp Bố 08/4/2015

2 Nguyễn Thị Mậu Mẹ 08/4/2015

3 Nguyễn Thái Bình Chồng

Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

08/4/2015

4 Nguyễn Việt 
Hoàn

Con 08/4/2015

5 Nguyễn Hải Hà Chị 08/4/2015

2- Những ngưòi có liên quan cùa Ông Trần Quốc Cieơng-Kiểm soát viên:

1 Trần Hòa Bình Bố 10/4/2012

2 Nguyên Thị Mai 
Linh Vơ 10/4/2012

Ó Trần Quốc Minh Con 10/4/2012

4
Trân Thị Ngọc 

Bắc Chị 10/4/2012



STT

Tên tô cli ức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
với cỗ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

<y

Số Giấy NSII
Ngày cấp Noi cấp

Địa chì (rụ sõ' 
chính/Địa chì liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt dầu là 
người có 
licn quan

Thòi điềm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý tlo

5 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Phó Ban 
Tài chính 

Ke toán Tập 
đoàn

Co đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

29/12/2009

3- Nhũ ng người có liên quan cùa Ông Hồ Sỹ Tiến — Kiểm soát viên:

1 Hồ Sỹ Phúc BỐ
29/12/2009

2 Nguyễn Thi Dung Me
29/12/2009

.3 Đăng Thi Thu Hà Vơ
29/12/2009

4
Hô Đặng Kiêu 

Trang Con 29/12/2009

5
Hô Đặng Xuân 

Thủy Con
29/12/2009

6 Hồ Thi Nhung Chị
29/12/2009

7 Hồ Sỹ Toàn Anh 29/12/2009

8 Hồ Thị Thanh 
Hưong Chi

29/12/2009

9 Hồ Sỹ Bình Em
29/12/2009

10 Hồ Thi Nga Em
29/12/2009

11 Công ty cổ phàn 
XNK Hà Ảnh

Phó phòng 
Ke toán Tài 

chính
0103001818 16/01/2003 Hà Nội

Khối I, thị trấn 
Đông Anh, Hà 

Nôi
29/12/2009

1.3.4- Danh sách nhũng ngưòi có liên quan của người nội bộ là Bà Nguyễn Thị Hiền - Ke toán trưởng:

1 Nguyễn Văn Việt

••• *

Bố 28/6/2012



STT

Tên tố cliức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cỗ dông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Noi cấp

Địa chì trụ sỏ' 
chính/Địa chì liên 

hệ

Thời đicm 
bắt đầu là 
ngiròi có 
liên quan

Thòi điềm 
không còn là 
ngiròi có liên 

quan

Lý do

2 Nguyễn Thị Vạt Mẹ 28/6/2012

o Nguyễn Quốc 
Toàn

Chồng 28/6/2012'

4
Nguyễn Minh Tân Con 28/6/2012

5 Nguyễn Nhật Anh Con 28/6/2012

6 Nguyễn Văn Nam Anh
Trường 
Phòng 

Kinh té
28/6/2012

7 Nguyễn Văn Bộ Anh 28/6/2012

8
Nguyên Văn 

Trung Em 28/6/2012

1.3.5- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là BàNguyễn Thị Sen- Người được ủy quyền công bố thông tin:

1 Nguyễn Huy Du Bố 01/7/2017

2 Đỗ Thị Muốn Me 01/7/2017

3 Phạm Văn Tùng Chồng
01/7/2017

4. Pham Quang Sơn Con
01/7/2017

5 Pham Bảo Lâm Con
01/7/2017

6
Nguyên Thị Thu 

Thủy Em
01/7/2017



II- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
2- Danh sách người nội bộ tại thời điểm ngày 31/12/2017:

STT Tên cá nhân

Sô tài 
klioăn 
giao 
dịch 

cliứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại, Công

ty
Số CMND Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ 
liên hệ

Số luọng 
CP sỏ' hữu cá 

nhân /đại diện sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sỏ’ 

h ữu
(%)

Ghi chú

1- Hội đồng quản trị:

1
Lâm Thái Dưong 

Đại diện phàn vốn cùa Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam

Chủ tịch

- Sờ hữu cá 
nhân: 0 

- Đại diện sờ 
hữu: 10.192.243

- Cá nhân:
0

- Đại diện:
27,06

2
Nguyễn Thu Hằng 

Đại diện phần vốn của Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam

Thành
viên

- Sờ hữu cá 
nhân: 0

- Đại diện sở 
hữu: 5.649.802

- Cá nhân:
0

- Đại diện:
15,00

3
Hoàng Văn Tại 

Đại diện phân vôn cùa Tập 
đoàn Hỏa chất Việt Nam

Thành
viên

- Sờ hữu cá 
nhân: 8.485 

- Đại diện sờ 
hữu: 9.414.842

- Cá nhân:
0,02

- Đại diện:
25,00

4
Nguyễn Ngọc Thạch,

Đại diện phần vốn của Công 
ty TNHH Hoàng Ngân

Thành
viên

- Sở hữu cá 
nhân: 10.907
- Đại diện sờ 

hữu: 3.748.989

- Cá nhân:
0,03

- Đại diện:
9,95

. 5
Cấn Thị Thu Hà 

Thành viên độc lập
Thành
viên

Sờ hữu cá nhân: 
2.364 0,01



STT Tên cá nhân

Sô tài 
khoăn 
giao 
dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại Công

ty
Số CMND Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ 
liên hệ

Sốlưọng 
GP sỏ' hữu cá 

nhân /đại diện sỏ: 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sỏ' 

hữu 
(%)

Ghi chú

Ghi chú:
1- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số  ĐKKD: 0100100061; Ngày cấp: 29/08/2014; Nơi cấp: Hà Nội) sở hữu 25.256.887 cổ 
phàn,'chiếm 67,06% vốn điều lệ; đại diện sờ hữu là các ông (Bà): Lâm Thái Dương, Nguyễn Thu Hằng, Hoàng Văn Tại — thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Phân lân 
nung chày Văn Điển.
2- Công ty TNHH Hoàng Ngân (Địa chì: số  02, đường Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phó Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, số ĐKKD: 2700271351 ngày 26/6/2014; 
Nơi cấp: Ninh Bình) sờ hữu 3.748.989 cồ phần, chiếm 9,95% vốn điều lệ; đại diện sờ hữu là Ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT tại CTCP Phân lân nung chảy 
Văn Điển.

2- Ban điều ltành:

1 Hoàng Văn Tại
Tông
giám
đốc

Thông tin như tại Mục II-1-1-3 (thành viên HĐQT) nêu trên

2 Chu Văn Thước

Phó
Tồng
giám
đốc

Sờ hữu cá nhân: 
3.338 0,01

3 Phạm Quang Trung

Phó
Tổng
giám
đốc

Sờ hữu cá nhân: 
2.225 0,01

4 Văn Hồng Son

Phó
Tổng
giám
đốc

Sở hữu cá nhân: 
16.274 0,04

3- Ban kiểm soát:



STT Tên cá nhân

Nguyễn Hồng Hải

Trần Quốc Cương

Sô tài
khoãn
giao Cliức vụ
dịch tại Công

ch ứng ty
khoán

(nếu có)
Trường

Ban
kiểm
soát

Kiểm.
soát
viên

Số CMND Ngày cấp Noi cấp
Địa chỉ 
liên hệ

Sốlirọng 
CP sò' hữu cá 

nhân /đại diện sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỳ lệ 
sỏ' 

h ũ u
(%)

Glii chú

Hồ Sỹ Tiến
Kiểm
soát
viên

13.000 0,034

4- Ke toán trưởng:

Nguyễn Thị Hiền
Ke toán 
trường

2.364 0,01

5- Ngưòi được ủy quyền công bố thông tin:

Nguyễn Thị Sen

Cán bộ 
Ban đầu 
tư xây 
dựng

2- Danh sách nhũng người có liên quan của ngưòi nội bộ:

2.1- Nhũng người có liên quan của ngưòi nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:



1- Những người có liên quan cùa Ông Lăm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị:

STT

Tcn tô cli úc/cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cỗ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp . Noi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cỗ phiếu sò' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
llũ u cồ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

1 Vũ Thị Thưòrig Vợ 0 0

2 Lâm Thị Thái Hà Con 0 0

3 Lâm Thái Mai Con 0 0

4 Lâm Thái Thành Con 0 0

5 Lâm Thái Bình Anh 0 0

6 Lâm Thái An Em 0 0

7
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Hàm Trường 
Ban nguời đại 
diện vốn của 

Tập đoàn; đại 
điện vốn tại 

Công ty Phân 
lân Văn Điển,

Cổ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 . Hà Nội
Số 1A Tràng 

Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 25.256.887 67,06



STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

ch ú ng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cỗ đông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ licn hệ Số cổ phiếu sỗ' 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

8
Công ty cổ phần 

DAP- 
VINACHEM

Chù tịch 
Hội đồng 
quản trị

0200827051 26/12/2014
Hải

Phòng

Lô G I-7, khu 
Kinh tế Đình Vũ, 

phường Đông 
Hải, quận An 

Hải, Hải Phòng

13 0

9
Công ty cổ phẩn 
Phân bón Miền 

Nam

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0300430500 25/01/2011
TP.HỒ

Chí
Minh

c 12/21, quôc lộ 
1A, Tân Kiên, 
Bình Chánh, 

TP.HỒ Chí Minh

0 0

10 Công ty cổ phần 
Cao su sao vàng

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0103011568 02/8/2013 Hà Nội Thanh Xuân, Hà 
Nội

0 0

2. Những người có liên quan của Bà Nguyễn Thu Hằng-Thành viên H ôi đằng quản trị:

1 Nguyễn Quốc 
Tuấn

Bố 0 0

2 Phạm Minh Loan Mẹ 0 0

3 Nguyễn Duy Hiển Chồng 0 0

4 Nguyễn Thanh Tú Chị 0 0

5 Nguyễn Minh 
Đức

Em
0 0

6 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Chuyên viên 
Ban Kế 

hoạch Kinh 
doanh cùa 

Tập đoàn; đại

CÔ đông 
lón

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiên, 
Hà Nội

25.256.887 67,06



diện vôn cùa 
Tập đoàn tại 
Công ty cổ 
phần Phân 

lân nung 
chày Văn 

Điển

3-N hĩm g người có liên quan cùa Ông Hoàng Văn Tạỉ-Thành viên Hội đồng quản trị:

STÌ

Tên tô clúrc/cá 
nhân

Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐICKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ sấ cổ phiếu sỏ' 

hừu cuối lcỳ

Tỷ lệ sỗ’ 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

1
Trưong Thị Minh 

Chính
Vợ

46.459 0,12

2
Hoàng Thanh 

Tùng Con 0 0

3 Hoàng Đức Dũng Con 94.640 0,25

4 Hoàng Văn Thanh Anh 0 0

5 Hoàng Minh Tuấn Em 0 0

6 Hoàng Văn Phái Em 0 0

7 Hoàng Văn Âu Em 0 0

8 Hoàng Thị Chinh Em

Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

1.530 0,004

9 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Đại diện 
phần vốn tại 
Công ty CP 

Phân lân 
Văn Điển

Cổ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

25.256.887 67,06



4- Những người có liên quan của Bà cấn  Thị Thu Hà-Thànli viên H ội đằng quản trị:

STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoàn 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ Ch ức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chì Sổ cổ phiếu sò' 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú

1 Cấn Văn Độ BỐ 0 0

2 Trương Thị Hưng Mẹ 0 0

3 Nguyễn Văn Sang Chồng 0 0

4 Nguyễn Hoàng 
Sơn

Con 0 0

5 Nguyễn Hà Thu Con 0 0

6 Cấn Thị Thanh 
Hương

Chị 0 0

7 Cấn Đức Hải Em
0 0

5- Những người có liên quan cùa Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên H ội đồng quàn trị:

1 Nguyễn Hồng 
Nhung

Con
0 0



STT

Tên tô chúc/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

‘y

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa chì Sổ cỗ phiếu sỏ' 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỗ' 
hũ u cổ 
phiếu 

cuổi kỳ 
(%)

Ghi chú

2
Nguyên Ngọc 

Ngân Con
0 0

Nguyên Anh 
Hoàng Con

0 - 0

4 Nguyễn Đức Bình Con 0 0

5 Nguyễn Bách Văn Con
0 0

6
Nguyên Tuyêt 

Linh Con
0 0

7 Công ty TNHH 
Hoàng Ngân

Chủ tịch 
HĐTV, 

Tổng giám 
đốc Công ty 

TNHH 
Hoàng 

Ngân; đại 
diện vốn 
tại CTCP 
Phân lân 
Văn Điển

3.748.989 9,95

2.2- Những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điều hành:

1. N liĩm g người có liên quan cùa Ông Hoàng Văn Tại- Tổng giám đốc: Thông tin như tại Mục II-2-2.1-3 (thành viên HĐQT) nêu trên

2-N liĩm g ngieòi có liên quan cùa Ông Chu Văn Thước-Phó Tổng giám đốC:

1 Trần Thúy Hằng Vợ 3.338 0,01

2 Chu Hải Yến Con 0 0

3 Chu Thanh Hà Con 0 0



STT

Tcn tố cli úc/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cỗ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công 

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ Số cổ phiếu sỏ' 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hũu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

4 Chu Minh Tuấn Con 0 0

5
Nguyễn Thị 

Tường Chị 0 0

6 Chu Thị Chước Chị 0 0

7 Chu Thị Đước Chị 0 0

8 Chu Thị Tấc Em 0 0

3-Nỉiững người có liên quan của Ông Phạm Quang Trung-P/ió Tổng giám  đốc:

1 Lê Thị Thực Mẹ 0 0

2 ; Vũ Thị Kim Liên Vợ 0 0

3
Phạm Thu 

Phưong Con 0 0

4 Phạm Việt Khoa Con 0 0

5 Phạm Quốc Tuấn Anh 0 0

6 Phạm Thị Thủy Chị 0 0

4-N hĩm g người có liên quan của Ông Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám  đốc:

1 Nguyễn Thị Lài Mẹ 0 0

—



STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mổi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

SỐ CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ Số cổ phiếu sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

2 Văn Hồng Minh Con- 0 0

3 Văn Tân Bình Em 0 0

2.3- Danh sách những người có liên quan cùa thành viên Ban kiểm soát:

1- Những người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hài-Trưởng Ban kiểm soát:

1 Nguyễn Văn Lấp Bố
0 0

2
Nguyễn Thị Mậu Mẹ

0 0

3 Nguyễn Thái 
Bình

Chồng
Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

1.669 0,004

4 Nguyễn Việt 
Hoàn

Con 0 0



STT

Tên tổ chúc/cá 
nhân

Tài kiioản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cố đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Cóng

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ Số cổ phiếu sò' 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ’ 
hũ u cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

5 Nguyễn Hải Hà Chị
0 0

2- N ìiững người có liên quan của Ông Trần Quốc Cương-Kiểm soái viên:

1 Trần Hòa Bình BỐ 0 0

2
Nguyên Thị Mai 

Linh Vợ 0 0

3 Tràn Quốc Minh Con
0 0

4
Trân Thị Ngọc 

Bắc Chị 0 0
5 Tập đoàn Hóa 

chất. Việt Nam
Phó Ban 

Tài chính 
Ke toán của 

Tập đoàn

Cô đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiên, 
Hà Nội

25.256.887 67,06

3- Những người liên quan cùa Ông n ồ  Sỹ Tiến — Kiểm soái viên:

1 Hồ Sỹ Phúc Bố 0 0

2 Nguyễn Thị Dung Mẹ 0 0

3
Đặng Thị Thu Hà Vợ

0 0

4
Hô Đặng Kiêu 

Trang Con
0 0

5
Hô Đặng Xuân 

Thủy Con
0 0

6 Hồ Thị Nhung Chị 0 0

7 Hồ Sỹ Toàn Anh 0 0



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan liệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cỗ phiếu sò’ 
liũu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ- 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

8 Hồ Thị Thanh 
Hương Chị

0 0

9 Hồ Sỹ Bình Em 0 0

10 Hồ Thị Nga Em 0 0

11
Công ty cổ phần 

XNIC Hà Anh

Phó phòng 
Kế toán Tài 

chính
0103001818 16/01/2003 Hà Nội

Khối I, thị trấn 
Đông Anh, Hà 

Nội
0 0

2.4- Danh sách những người có lịên quan cùa Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trường:

1 Nguyễn Văn Việt Bố 0 0

2 Nguyễn Thị Vạt Mẹ 0 0

3 Nguyễn Quốc 
Toàn

Chồng 0 0

4 Nguyễn Minh Tân Con 0 0

5 Nguyễn Nhật Anh Con 0 0

6 Nguyễn Văn Nam Anh
Trường 
Phòng 

Kinh tế
2.782 0,01



STT

Tên tó chúc/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ Chức vụ 
tại Công

ty

• số CMND/ 
ĐKKD

Ngày cấp Noi cấp Địa cliĩ
Số cổ phiếu sỏ' 

hữu cuối kỳ

Tị' lệ sỏ’ 
lnTu cỗ 
phiếu 

cuỗi kỳ 
(%)

Ghi chú

7 Nguyễn Văn Bộ Anh Q 0

8 Nguyễn Văn 
Trung

Em 0 0

2.5- Danh sách những người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Sen - Người đưọc ủy quyền công bố thông tin:

1 Nguyễn Huy Du Bố
0 0

2
Đỗ Thị Muốn Mẹ

0 0

3
Phạm Văn Tùng Chồng 0 0

4
Phạm Quang Sơn Con 0 0

5
Phạm Bảo Lâm Con 0 0

6 Nguyễn Thị Thu 
Thủy

Em 0 0



Hồ sơ kèm theo báo cáo:
Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Phân lân nung chảy Văn Điển trong năm 2017 được nêu tại các mục I, II của Báo'cáo (bản sao).

Nơi ợứi:

Như kính gừi;
Hội đồng quản trị;
Ban kiểm soát;
Người được UQCBTT; 
Lưu Thư ký, vỉn thư.

TỊCH
TRĨ

y
T R Ị^

Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN - ..........................  

Số: 13 /BC-HĐQT

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
TRONG NĂM 2017

Kính g ử i:

- ủ y  Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
Số điện thoại: 0243.6884489/6885174 - số  fax: 0243.6884277 
Website: vandienímp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com 
Vốn điều lệ: 376.653.480.000 đ 
Mã chứng khoán: VAF

STT
I. Hoạt đông của Đai

Số Nghị quyết/ 
Quyết định

lội đồng Cồ đông:

01/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày

25/4/2017

Nội dung

1- Thông qua các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2016 đã 
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định 
giá Việt Nam (AVA), Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo 
cáo của Ban kiểm soát.
2- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ 
tức nãm 2016.
3- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức 
năm 2017.
4- Phê dụyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn 
đon vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.
5- Thông qua nội dung chi trả tiền thù lao cho thành viên 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 
2016 và kế hoạch năm 2017.
6- Dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân 
bón NPK Thái Bình.

II- Hội đồng quản trị:
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu 
là thành viên 

HĐQT

Sô buôi 
họp 

HĐQT 
tham du-

•Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do 
không 

tham dự 
hop

1 Ong Lâm Thái Dương Chủ tịch 16/12/2014 7/7 100%
2 Ong Hoàng Văn Tại Thành viên 29/12/2009 7/7 100%
-5 Bà Nguyễn Thu Hằng Thành viên 11/4/2014 7/7 100%
4 Ồng Nguyền Ngọc Thạch Thành viên 29/12/2009 7/7 100%
5 Bà Cấn Thị Thu Hà Thành viên (độc lập) 20/01/2015 7/7 100%

mailto:vandienfmp@gmail.com


2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quàn trị đối với Ban điều hành:
Được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
Trong năm 2017; ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn 

do thiên tai, chi phí đầu vào tăng, nguồn cung phân bón tăng, giá phân bón thế giới giảm sâu, sự cạnh 
tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt, nạn phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử 
lý triệt để.... Để nâng cao hiệu quà hoạt động quản trị công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thực 
hiện các biện pháp như sau:

- Rà soát, ban hành các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, 
Điều lệ công ty và phù hợp thực tế hoạt động của Công ty;

- Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như niêm yết cổ phiếu, tài chính, 
tiêu thụ sàn phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây 
dựng, triển khai dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn 
Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bìm Sơn-Thanh Hóa;

- Thưòĩig xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Pháp 
luật, Điều lệ công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành 
các hoạt động hàng ngày của Công ty. Hàng tháng, Ban điều hành lập báo cáo kết quả sàn xuất kinh 
doanh-đầu tư xây dựng của tháng trước trình Hội đồng quàn trị và Ban Kiểm soát; hàng quý, Hội đồng 
quản trị giao nhiệm vụ sàn xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng cho Ban điều hành và định kỳ họp Hội 
đồng quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện. Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều 
hành;

- Thực hiện chỉ đạo của ủ y  Ban Chửng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh, Công ty đã khắc phục các tồn tại về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán;

- Hội đồng quản trị đã nhận được đơn kiến nghị của cổ đông Nguyễn Quang Tuấn về một số 
nội dung có liên quạn đến công tác quản lý, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị đã thành lập 
Tổ công tác để giải quyết đơn kiến nghị của cổ đông; hiện công việc đang tiếp tục triển lchai.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Sô Nghị quyêt/ 
Quyết định

Ngày Nội dung

1 03/NQ-HĐQT 16/01/2017 - Thông qua Kê hoạch sản xuât kinh doanh năm 2017 đê trình 
Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2017;
- Thông qua Kế hoạch đầu tư thị trường năm 2017;
- Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017;
- Thống nhất về chủ trưong cho Công ty ký họp đồng vói ngưòi 
có liên quan để mua nguyên liệu sàn xuất phân bón; thuê dịch vụ 
vận chuyển, thuê dịch vụ thuê kho chứa phân bón; tiêu thụ sản 
phẩm phần bón.

2 07/QĐ-HĐQT 16/01/2017 Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017 cho Ban điều 
hành.

3 18/QĐ-HĐQT 20/02/2017 Ban hành Quy chê tuyên dụng và ký kêt họp đông lao động.
4 19/QĐ-HĐQT 20/02/2017 Ban hành Quy chế xếp lương, nâng bậc lương.
5 22/QĐ-HĐQT 25/02/2017 Thống nhất áp dụng quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu của 

gói thầu TV-GĐ-01 “Thiết kế, lập và thẩm định hồ sơ phòng 
cháy chữa cháy giai đoạn 1” thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Nhà 
máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” 
tại khu B-khu công nghiệp Bỉm Sơn-Thanh Hóa (dưới đây viết tắt 
là Dự án nhà máy tại Thanh Hóa).



6 26/QĐ-HĐQT 08/3/2017 Ban hành Quy chế mua vật tư, địch vụ phục vụ sản xuất kinh 
doanh.

7 27/QĐ-HĐQT 09/3/2017 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu TV-GĐ-01 
“Thiết kế, lập và thẩm định hồ sơ phòng cháy chữa cháy giai 
đoạn 1 ” thuộc Dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

8 28/NQ-HĐQT 13/3/2017 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2017.
9 29/TB-HĐQT 13/3/2017 Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017. ■
10 30/QĐ-HĐQT 16/3/2017 Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
11 35/NQ-HĐQT 05/4/2017 - Thông qua Quỹ tiên lương thực hiện năm 2017;

- Giao Ke hoạch sản xuất kinh doanh quý II cho Ban điều hành;
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông 
thưÒTtg niên năm 2017;
- Thành lập Ban kiểm tra tư cáeh cổ đông phục vụ Đại hội đồng 
cổ đông thườna niên năm 2017.

12 49/QĐ-HĐQT 25/4/2017 Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi ừả cổ tức năm 
2017.

13 50/QĐ-HĐQT 27/4/2017 Phê duyệt thiết kế bàn vẽ thi công và dự toán gói thầu XL-GĐ1- 
03 “Tuông rào, cổng (28,29)” thuộc Dự án nhà máy tại Thanh 
Hóa.

14 51/QĐ-HĐQT 27/4/2017 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu XL-GĐ1- 
02 “Đưòng giao thông và hệ thống thoát nước” thuộc Dự án nhà 
máy tại Thanh Hóa.

15 55/QĐ-HĐQT 26/5/2017 Phê duyệt dự toán khối lượng phát sinh của gói thầu “Lập Dự án 
xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy công suất
500.000 tấn/năm và Nhà máy sản xuất phân bón NPK công suất
200.000 tấn/năm tại Bỉm Son, Thanh Hóa” để tính toán lại hiệu 
quả Dự án và đơn vị thực hiện. •

16 57/QĐ-HĐQT 29/5/2017 Chọn đơn vị kiêm toán đê kiêm toán soát xét Báo cáo tài chính 
định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

17 62/QĐ-HĐQT 26/6/2017 Chi trả cổ tức năm 2017.
18 64/QĐ-HĐQT 10/7/2017 Phê duyệt hồ sơ mòi thầu của gói thầu XL-GĐ1-03 “Tuờng rào, 

cổng” của Dự án nhà máy tại Thanh Hóa.'
19 65/TB-HĐQT 13/7/2017 Thông báo gửi cổ đông về trả cố tức lần 2 năm 2016 bằng tiền.
20 66/NQ-HĐQT 18/7/2017 - Thông qua Báo cáo tài chính sơ bộ 6 tháng đâu năm 2017;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2017;
- Giao nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến Dự án nhà 
máy tại Thanh Hóa, Dự án nhà máy tại Thái Bình.

21 70/QĐ-HĐQT 07/8/2017 Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị năm 2017.
22 71/QĐ-HĐQT 07/8/2017 Phê duyệt dự toán khối lượng phát sinh của gói thẩu tư vấn “Tư 

vấn thẩm tra hiệu quả và tính khả thi của Dự án” để lập hồ sơ 
“Lập lại tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế” của Dự án nhà máy 
tại Thanh Hóa.

23 76/QĐ-HĐQT 25/8/2017 Chấp thuận cho Tổng giám đốc bổ nhiệm lại một số cán bộ điều 
hành.

24 84/QĐ-HĐQT 25/9/2017 Tố chức cho cán bộ quản lý, điều hành và khách hàng tiêu thụ sản 
phẩm lớn đi công tác nưcrc ngoài.

25 85/QĐ-HĐQT 25/9/2017 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật của Dự án “Mua sắm hệ 
thống quan trắc khí thải tự động, liên tục”.

26 87/QĐ-HĐQT 03/10/2017 Thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành của Công ty năm 2016
27 88/NQ-HĐQT 11/10/2017 - Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 

1 tháng đầu năm 2017; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh



quý IV năm 2017;
- Tạm úng cổ tức lần 1 năm 2017 bằng tiền;
- Giao nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến Dự án nhà 
máy tại Thanh Hóa, Dự án nhà máy tại Thái Bình.

28 97/NQ-HĐQT 25/10/2017 Phê duyệt Dự toán của gói thấu “Mua sắm hệ thống quan trắc khí 
thải tự động, liên tục”.

29 98/QĐ-HĐQT 25/10/2017 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm hệ 
thống quan trắc khi thải tự động, liên tục”.

30 102/QĐ-HĐQT 31/10/2017 Phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu XL-GĐ1-03 
“Tường rào, cổng” thuộc Dự án nhà máy tại Thanh Hóa.

31 107/QĐ-HĐQT 15/11/2017 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng 
hóa của gói thầu “Mua sắm hệ thống quan ừắc khi thải tự động, 
liên tục”.

32 108/QĐ-HĐQT 15/11/2017 Thành lập Tồ công tác của Hội đồng quản trị để giải quyết đơn 
kiên nghị của cổ đông.

33 932/TB-PLVĐ 21/11/2017 Tạm ứng cố tức lần 1 năm 2017 bằng tiến cho cố đông.
33 111/NQ-HĐQT 29/11/2017 Giao nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến Dự án nhà 

máy tại Thanh Hỏa.
34 118/QĐ-HĐQT 11/12/2017 Ban hành Quy chế bố nhiệm, bố nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ.
35 121/QĐ-HĐQT 30/12/2017 Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm hệ 

thống quan trắc khi thải tự động, liên tục”.

III. Ban kiểm soát:
1 ■ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên BKS

Số buổi 
họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham 

dư hop

Lý do 
không 
tham 

dư hop
1 Nguyễn Hồng Hài Trưởng BKS 08/4/2015 03 100%
2 Trân Quôc Cương Kiếm soát viên 10/4/2012 03 100%
3 Hồ Sỹ Tiến Kiêm soát viên 29/12/2009 03 100%

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:
Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty gồm 03 thành viên. Từ ngày 18/7/2017, Trưởng BKS là Bà 

Nguyên Hông Hải nghỉ chế độ thai sản, công việc của Trưởng BKS được ủy quyền cho ông Trần 
Quôc Cương thực hiện. Trong năm 2017, BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện 
việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm 
soát các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp cua HĐQT 
Ban điêu hành và đưa ý kiên của BKS vê các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh, tài chính, đầu tư xây dựng, công bố các thông tin theo quy định; cụ thể:

- Kiêm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính quý năm 2017’
- Kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định đã ban hanh;
- Kiêm soát công tác đâu tư xây dựng cơ bàn;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kiêm soát việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2016 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017'
- Kiem tra cong tác điêu hành giá bán sản phâm, công tác tiêu thụ, ký kết các họp đồng bán sản

pham, mua nguyen vạt liệu đâu vào phục vụ sản xuât kinh doanh, quản lý công nợ, tiêu hao nguyên
vật liệu...

3. Hoạt động giám sát của BKS đôi với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:
3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành:



Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp do HĐQT cung cấp và kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá 
trực tiếp của BKS trong năm 2017, BKS nhận thấy:

-Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại'Nghị quyết của Đại hội 
đong co đong thuơng niên và ban hành các Nghị quyêt, Quyêt định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh 
doanh, đâu tư xây dựng đúng chức năng, quyên hạn của HĐQT và có nội dung phù họp với Luật 
doanh nghiệp, Điều lệ công ty;

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT- 
xay dựng va sap xep ke hoạch sản xuât của Công ty hợp lý góp phân làm giảm chi phí đồng thời 
nâng cao chất lưcmg sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh;

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước- chính 
sách kê toán áp dụng tại Công ty'phù hẹp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp chuẩn 
mực ke toan Viẹt Nam và các văn bản hướng dân hiện hành. Sô sách kế toán, thống kê đầy đủ rõ 
ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Công tác kiểm kê (tiền mặt, hàng hóa, vật 
tư, thanh pham ton kho, tài sản cô định...) và đôi chiêu công nợ (phải thu, phải trấ) đầy đủ đúng quy 
định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Cac nghị quyet của HĐQT và Ban điêu hành đã bảo vệ quyên lợi họp pháp của người lao 
động. Các quyên lợi của người lao động như chế độ lương, đóng bảo hiểm xã hội -  y tế - thất nghiệp 
đều được thực thi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:
- Những quyên lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty 

được đảm bào và tôn trọng; Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường liên quan đến lợi ích co 
đong, tinh hình quan tri Công ty ... được công bô theo quy định của Luật chúng khoán và các văn bản 
hướng dân thi hành. Tuy nhiên, một số nội dung bị chậm công bố trong như Nghị quyết của HĐQT 
về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét cho năm 2017, chưa trình bay thuyết minh giao dịch với 
nguơi co hen quan (Công ty TNHH Hoàng Ngân, Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp xây dựng Anh 
Thái) trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017...;

■ Trong nam, BKS nhạn được đơn kiên nghị của cô đông Nguyễn Quang Tuấn về một số nội 
dung co hen quan đen công tác quản lý, điêu hành của Công ty, BKS đang tiến hành phối hợp với 
HĐQT, Ban đieu hanh đê xác minh các nội dung của đơn và sẽ trả lời cổ đông trong thời gian gần 
nhất (nếu có);

- Công tác trao đổi thông tin, phối họp giữa Ban kiểm soát với các cổ đông được thực hiện đảm 
bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

4- Phối họp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động củaHĐQT, Ban điều hành và các cán bô 
điều hành khác:

-^BKS đã phối họp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý điều hành 
hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ cong ty; nhằm giúp
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh.

- Đôi với HĐQT: Đại diện của Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT các tài 
liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được chuyển đầy đủ cho'Ban kiểm soát. Đối với nhưng vấn 
đê do phía BKS đê xuât, HĐQT đều nghiêm túc thảo luận, trao đổi ý kiến, tiếp thu, giải đáp thao gỡ 
thắc mắc BKS đưa ra;

- Đối với Ban điều hành và các cận bộ điều hành khác: trước khi làm việc, BKS thường thông 
báo băng văn bản hoặc làm việc đột xuất, khi có nhu cầu về cung cấp tài liệu, chúng từ và thong tin 
liên quan đến hoạt động Công ty, BKS đều được Ban điều hành và các cán bộ điều hành khác đap 
ứng nhanh chóng, giải đáp đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản tr ị Công ty: Không có



2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông 
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT

•

Tô chức/cá 
nhân

Mối quan hệ liên quan 
vói Công ty

Số Giấy 
NSH, ngày 
cấp/noi cấp

Địa chỉ trụ 
sở chính

Thòi 
điểm giao 
dịch vói 
Công ty

Nghị quyêt 
của Hội đồng 

quản trị

Giao dịch với 
Công ty cồ 

phần Phân lân 
nung chảy Văn 

Điển

Sô lirọng, 
tỷ lệ nắm 

giũ' cỗ 
phiếu đến 
30/6/2017

1 Công ty TNHH 
Hoàng Ngân

Cô đông lớn của Công 
ty cổ phần Phân lân 
nung chảy Văn Điển; 
Người có liên quan của 
Ông Nguyễn Ngọc 
Thạch-thành viên 
HĐQT Công ty cổ phần 
Phân lân nung chảy Văn 
Điển (Ông Nguyễn 
Ngọc Thạch là Chủ tịch 
HĐTV-Tổng giám đốc 
Công ty TNHH Hoàng 
Ngân).

SÔ
2700271351

ngày
26/6/2014

tại
Ninh Bình

SÔ 02, Vũ 
Duy 

Thanh, 
phường 

Bích Đào, 
thành phố 

Ninh 
Bình, tinh 
Ninh Bình

Trong
năm
2017

Nghị quyêt 
số 03/NQ- 

HĐQT ngày 
16/01/2017 

của Hội 
đồng quàn 

trị

1 - Mua bán 
quặng 

sécpentin 
2- Dịch vụ vận 

chuyển hàng 
hóa.

3- Dịch vụ 
thuê kho chứa 

hàng.

3.748.989
CP/9,95%

2 Công ty TNHH 
Vật tư nông 
nghiệp và Xây 
dựng Anh Thái

Người có liên quan của 
Ông Hoàng Văn Tại - 
thành viên HĐQT, Tổng 
giám đốc Công ty cổ 
phần Phân lân nung 
chảy Văn Điển (Em ruột 
Ông Hoàng Văn Tại- 
ông Hoàng Văn Phái là 
Giám đốc Công ty 
TNHH Vật tư nông 
nghiệp và. Xây dựng 
Anh Thái)

Sô
0104882243 

ngày 
30/8/2016 • 
tại Hà Nội

Khu Chợ 
Sậy, xã 

Kim 
Đường, 

huyện ứng 
Hòa, 

thành phố 
Hà Nội

Trong
năm
2017

Nghị quyêt 
số 03/NQ- 

HĐQT ngày 
16/01/2017 

của Hội 
đồng quản

trị

Mua bán sản 
phẩm phân 

bón Văn Điển
0

3- Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công 
ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
4.1- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiêm soát, Tông giám đôc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị trong 
thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm báo cáo): Được nêu tại mục v.2.1 của Báo cáo.

4.2- Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản 
trị, thành viên Ban kiêm soát, Tông giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám 
đốc) điều hành: Được nêu tại mục V.2 của Báo cáo.

4.3- Các giao dịch khác cùa Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: không có.

VI- Giao dịch cổ phiếu của người người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
1- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2*017: 

Được nêu tại Phụ lục ở phần cuối của Báo cáo.

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



PHỤ LỤC
Danh sách ngưòi nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 31/12/2017

I- Danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

1 - Danh sách về người có liên quan của Công ty:

1.1- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:
a. Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị S en-N gườ i được ủy quyền công bố thông tin (Thay Bà Nguyễn Hồng Hải) từ 01/7/2017:

STT
Tcn tô chức/ 

cá nhân
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có)

Quan hệ Chúc vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 
ĐKKD

Ngày câp 
CMND/ 
ĐKKD

Noi cấp CMND/ 
ĐKKD

Thòi điêm băt 
đầu là ngưòi 
có liên quan

Thòi diêm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

1 Nguyên Huy Du BÔ 01/7/2017

2 Đô Thị Muôn Mẹ 01/7/2017

3 Phạm Văn Tùng Chông 01/7/2017

4 Phạm Quang Sơn Con 01/7/2017

5 Phạm Bảo Lâm Con 01/7/2017

6 Nguyên Thị Thu 
Thùy

Em 01/7/2017

b- Người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải -  thôi không là người được ủy quyền công bố thông tin từ 01/7/2017: Được nêu tại 
Phần dưó'i của Báo cáo (Bà Nguyễn Hồng Hải là Trưởng Ban kiểm soát).

1.2- Danh sách người nội bộ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017:



STT Tên tố chức/cá nhân

Tài klioản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại Công

*y
(nếu có)

Số Giấy NSH Ngày cấp Noi cấp Đia chỉ trụ sỏ' 
chính/Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm bắt 
đầu là nguòi có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

1. Hội đồng quăn trị:

1 Lâm Thái Dương Chủ tịch 16/12/2014

2 Nguyễn Thu Hằng
Thành
viên

11/4/2014

3 Hoàng Văn Tại Thành
viên 29/12/2009

4 Nguyễn Ngọc Thạch Thành
viên

29/12/2009

5 Cấn Thị Thu Hà
Thành 
viên 

(độc lập)
20/01/2015

2- Ban điểu hành:

1 Hoàng Văn Tại
Tổng
giám
đốc

Thông tin như tại Mục 1-1-1.2-1-3 (thành viên Hội đồng quản trị) nêu trên

2 Chu Văn Thước

Phó
Tổng
giám
đốc

29/12/2009



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ 
tại Công
' ‘y

(nếu có)

Số Giấy NSII Ngày cấp Noi cấp Đia chỉ trụ sỏ' 
chính/Địa chỉ 

liên hc

Thòi điêm băt 
đầu là nguòi có 

liên quan

Thòi điêm 
không còn 
là ngu òi có 
liên quan

Lý do

3 Phạm Quang Trung

Phó
Tổng
giám
đốc

10/4/2012

4 Văn Hồng Sơn

Phó
Tổng
giám
đốc

30/6/2016

3- Ban kiểm soát: •

1 Nguyễn Hồng Hải Trưởng
Ban

08/4/2015

2 Trần Quốc Cương
Kiêm
soát
viên

10/4/2012

n Hồ Sỹ Tiến
Kiểm
soát
viên

29/12/2009

4- Ke toán trưởng:

1 Nguyễn Thị Hiền
Kê toán 
trường

28/6/2012

5- Người được ủy quyền công bố thông tin:

1
Nguyễn Thị Sen

Cán bộ 
Ban 

quản lý 
dự án

01/7/2017

1.3- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017:

1.3.1- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:



1- Những người có liên quan của Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đông quản trị:

STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cỗ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công 

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sỏ’ 
chính/Địa chí liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

ngu'ò'i có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là ngu òi có 
liên quan

Lý do

1 > Vũ Thị Thường Vợ
16/12/2014

2 Lâm Thị Thái Hà Con
16/12/2014

3 Lâm Thái Mai Con
16/12/2014

4 Lâm Thái Thành Con
16/12/2014

5 Lâm Thái Bình Anh
16/12/2014

6 Lâm Thái An Em
16/12/2014

7
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

■ * .

Hàm Trường 
Ban người đạ 
diện vốn của 
Tập đoàn, đại 
diện vốn tại 
Cổng ty CP 

Phân lân 
Nung chảy 
Văn Điển

Cổ đông 
lớn

_____________

29/12/2009



STT

Tên tô chúc/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cố đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công 

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sờ 
chính/Đia chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đẩu là 

nguòi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý (lo

8
Công ty cổ phần 

DAP- 
VINACHEM

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0200827051 26/12/2014
Hải

Phòng

Khu Kinh tê Đình 
Vũ, phường Đông 

Hải, quận An 
Hải, Hải Phòng

16/12/2014

9
Công ty cô phân 
Phân bón Miền 

Nam

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0300430500 25/01/2011
TP.HỒ

Chí
Minh

c 12/21, quôc lộ 
1A, Tân Kiên, 
Bình Chánh, 

TP.HỒ Chí Minh

05/9/2015

10
Công ty cổ phần 
Cao su sao vàng

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0103011568 02/8/2013 Hà Nội
Thanh Xuân, Hà 

Nội 30/12/2015

2. Những người có liên quan của Bà Nguyễn Thu Hằng-Thành viên Hội đằng quản trị:

1 Nguyễn Quốc 
Tuấn

Bố 11/4/2014

2 Phạm Minh Loan Mẹ 11/4/2014

3 Nguyễn Duy Hiển Chồng 11/4/2014

4 Nguyễn Thanh Tú Chị 11/4/2014

5 Nguyễn Minh 
Đức

Em 11/4/2014

6 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Chuyên 
viên Ban 
Ke hoạch 

Kinh doanh, 
đại diện vốn 
tại Công ty 

CP Phân lân 
Nung chày 
Văn Điển

Cô đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiên, 
Hà Nội

29/12/2009



3-Những người có liên quan của Ông Hoàng Văn Tại-Tliành viên Hội đồng quăn trị:

STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoán 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cố đông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công 

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ' 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bát đầu là 

ngưòi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là ngưòi có 
licn quan

Lý do

1
Trương Thị Minh 

Chính Vơ
29/12/2009

2
Hoàng Thanh 

Tùng Con
29/12/2009

3 Hoàng Đức Dũng Con
29/12/2009

4 Hoàng Văn Thanh Anh
29/12/2009

5 Hoàng Minh Tuấn Em
29/12/2009

6 Hoàng Văn Phái Em
29/12/2009

7 Hoàng Văn Âu Em
29/12/2009

8 Hoàng Thi Chinh
Em

Nhân
viên

29/12/2009

9
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Đại diện 
vốn của Tập 

đoàn tại 
Công ty CP 

Phân lân 
Văn Điển

Cổ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

29/12/2009

10 Công ty TNHH 
Vật tư nông 

nghiệp, xây dựng 
Anh Thái

Ong Hoàng 
Văn Phái 
(em Ông 

Hoàng Văn 
Tại) là 

Giám đốc 
Công ty 

Anh Thái

0104882243 30/8/2016 Hà Nội Khu Chợ Sậy, xã 
Kim Đường, 

huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội

30/8/2016

4- Những người có liên quan cùa Bà cẩn  Tliị Tliu Hà-Thành viên Hội đồng quản trị:

1 Cấn Văn Độ Bố 20/01/2015

2 Trương Thị Hưng Mẹ 20/01/2015



STT

Tên tô chúc/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cố đông 

nội bộ Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH

Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ’ 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

nguòi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là nguòi có 
liên quan

Lý do

3 Nguyễn Văn Sang Chồng 20/01/2015

4 Nguyễn Hoàng 
Sơn

Con 20/01/2015

5 Nguyễn Hà Thu Con 20/01/2015

6 Cấn Thị Thanh 
Hương

Chị 20/01/2015

7 Cấn Đức Hải Em 20/01/2015

5-Nhữ ng người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Tìtạch-Thành viên H ội đông quản trị:

1
Nguyễn Hồng 

Nhung
Con 29/12/2009

2 Nguyễn Ngọc 
Ngân

Con 29/12/2009

3
Nguyễn Anh 

Hoàng
Con 29/12/2009

4 Nguyễn Đức Bỉnh Con 29/12/2009



STT

Tên tổ chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cỗ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH
Ngậy cấp Noi cấp Địa chí trụ sờ 

chính/Địa chỉ liên

Thòi điểm 
bắt đẩu là 

nguòi có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là ngu òi có 
liên quan

Lý do

5 Nguyễn Bách Văn Con
29/12/2009

6
Nguyên Tuyêt 

Linh Con
29/12/2009

7 Công ty TNHH 
Hoàng Ngân

Chủ tịch 
Hội đồng 

thành viên- 
Tổng giám 

đốc Công ty 
TNHH 
Hoàng 
Ngân

CỔ đông 
lớn

2700271351 26/6/2014 Ninh
Bình

Sô 02, Vũ Duy 
Thanh, phường 
Bích Đào, thành 
phố Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình

29/12/2009

1.3.2- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điêu hành:

1. Nliững người có liên quan cùa Ông Hoàng Văn Tại-Tồng giám  đốc: Thông tin tại Mục 1-1.3- 1.3.1-3 (Người có liên quan của thành viên HĐQT) nêu trên

2-Những người có liên quan của Ông Chu Văn Thước-Phó Tổng giám đốc

1 Trần Thúy Hằng Vợ 29/12/2009

2 Chu Hải Yến Con 29/12/2009

3 Chu Thanh Hà Con 29/12/2009

4 Chu Minh Tuấn Con 29/12/2009

5
Nguyễn Thị 

Tường Chị 29/12/2009

6 Chu Thị Chước Chị 29/12/2009



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
với cố đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ’ 
chính/Địa chì liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan

Thòi điềm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

7 Chu Thị Đưóc Chị 29/12/2009

8 Chu Thị Tấc Em 29/12/2009'

3-Nliững người có liên quan cùa Ông Phạm Quang Trung-Phó Tổng giám  đốc:

1
Lê Thị Thực Mẹ 10/4/2012

2 Vũ Thị Kim Liên Vợ 10/4/2012

3
Phạm Thu 

Phương Con 10/4/2012

4
Phạm Việt Khoa Con 10/4/2012

5
Phạm Quốc Tuấn Anh 10/4/2012

6 Phạm Thị Thủy Chị 10/4/2012

4. Những người có liên quan của Ông Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám đốc:

1
Nguyễn Thị Lài Mẹ

30/6/2016

2
Văn Hồng Minh Con

30/6/2016

3 Văn Tân Bình Em 30/6/2016



1.3.3- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1- Những người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải-Trưởng Ban kiểm soát:

STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài 
khoản 

giao địch 
chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan 
hệ vói cổ 
đông nội 

bộ

Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy 
NSH Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ' 
chính/Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
nguòi 'có 
liên quan

Thòi điềm  
không còn 
là ngivòi có 
liên quan

Lý do

1 Nguyễn Văn Lấp Bố 08/4/2015

2 Nguyễn Thị Mậu Mẹ 08/4/2015

3 Nguyễn Thái Bình Chồng

Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

08/4/2015

4 Nguyễn Việt 
Hoàn

Con 08/4/2015

5 Nguyễn Hải Hà Chị 08/4/2015

2- Nium g  người có liên quan của Ông Trần Quốc Cương-Kiếm soát viên:

1 Trần Hòa Bình Bố 10/4/2012

2 Nguyễn Thị Mai 
Linh Vơ

10/4/2012

3 Trần Quốc Minh Con
10/4/2012

4
Trân Thị Ngọc 

Bắc Chị 10/4/2012



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

SỐ Giấy NSII
Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
ngưòi có 
liên quan

Thời điềm 
không còn 
là ngu òi có 
liên quan

Lý do

5 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Phó Ban 
Tài chính 

Ke toán Tập 
đoàn

Cô đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

29/12/2009

3- Những người có liên quan của Ông Hồ Sỹ Tiến -  Kiểm soát viên:

1 Hồ Sỹ Phúc Bố 29/12/2009

2 Nguyễn Thị Dung Me 29/12/2009

3 Đặng Thị Thu Hà Vơ 29/12/2009

4
Hô Đặng Kiêu 

Trang Con 29/12/2009

5 Hô Đặng Xuân 
Thuy Con 29/12/2009

6 Hồ Thị Nhung Chị 29/12/2009

7 Hồ Sỹ Toàn Anh 29/12/2009

8 Hồ Thị Thanh 
Hương Chị

29/12/2009

9
Hồ Sỹ Bình Em 29/12/2009

10
Hồ Thị Nga Em 29/12/2009

11 Công ty cổ phần 
XNK Hà Ảnh

Phó phòng 
Ke toán Tài 

chính
0103001818 16/01/2003 Hà Nội

Khối I, thị trấn 
Đông Anh, Hà 

Nội
29/12/2009

1,3.4- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trường:

1 Nguyễn Văn Việt Bố
28/6/2012



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số Giấy NSH
Ngày cấp Noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ' 
chính/Địa chỉ liên 

hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
ngiròi có 
liên quan

Thòi điềm 
không còn là 
ngưòi có liên 

quan

Lý do

2 Nguyễn Thị Vạt Mẹ 28/6/2012

3 Nguyễn Quốc 
Toàn

Chông 28/6/20; 2

4 Nguyễn Minh Tân Con 28/6/2012

5 Nguyễn Nhật Anh Con 28/6/2012

6 Nguyễn Văn Nam Anh
Trường 
Phòng 
Kinh té

28/6/2012

7 Nguyễn Văn Bộ Anh 28/6/2012

8
Nguyên Văn 

Trung Em 28/6/2012

1.3.5- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ là Bà Nguyễn Thị Sen- Người được ủy quyên công bô thông tin:

1 Nguyễn Huy Du Bố 01/7/2017

2 Đỗ Thị Muốn Me 01/7/2017

3 Phạm Văn Tùng Chồng
01/7/2017

4 Pham Quang Sơn Con
01/7/2017

5 Pham Bảo Lâm Con
01/7/2017

6
Nguyễn Thị Thu 

Thủy Em
01/7/2017



II- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và ngirời có liên quan của người nội bộ:
2- Danh sách người nội bộ tại thời điểm ngày 31/12/2017:

STT Tên cá nhân

Sô tài 
khoản 
giao 
dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại Công

*y

Số CMND Ngày cấp Noi cấp
Địa chĩ 
liên hệ

Số luọng 
CP sỏ' hữu cá 

nhân /đại diện sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sỏ’ 

hữu 
(%)

Ghi chú

1- Hội đồng quản trị:

I
Lâm Thái Dương 

Đại diện phần vốn cùa Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam

Chủ tịch

- Sờ hữu cá 
nhân: 0

- Đại diện sờ 
hữu: 10.192.243

- Cá nhân:
0

- Đại diện:
27,06

2
Nguyễn Thu Hằng 

Đại diện phần vốn của Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam

Thành
viên

- Sờ hữu cá 
nhân: 0

- Đại diện sờ 
hữu: 5.649.802

- Cá nhân:
0

- Đại diện:
15,00

3
Hoàng Văn Tại 

Đại diện phần vốn của Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam

Thành
viên

- Sờ hữu cá 
nhân: 8.485

- Đại diện sờ 
hữu: 9.414.842

- Cá nhân:
0,02

- Đại diện:
25,00

4
Nguyễn Ngọc Thạch,

Đại diện phần vốn của Công 
ty TNHH Hoàng Ngân

Thành
viên

- Sờ hữu cá 
nhân: 10.907
- Đại diện sờ 

hữu: 3.748.989

- Cá nhân:
0,03

- Đại diện:
9,95

5
Cấn Thị Thu Hà 

Thành viên độc lập
Thành
viên

Sỏ' hữu cá nhân: 
2.364 0,01



STT Tcn cá nhân

Sô tài 
khoản 
giao 
dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại Công

ty
Số CMND Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ 

liên hệ

Số luọng 
CP sỏ' hữu cá 

nhân /đại diện sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sỏ' 

hữu 
(%)

Ghi chú

Ghi chú:
1- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số  ĐKKD: 0100100061; Ngày cấp: 29/08/2014; Nơi cấp: Hà Nội) sở hữu 25.256.887 cổ 
phạn, chiếm 67,06% vốn điều lệ; đại diện sở hữu là các Ông (Bà): Lâm Thái Dương, Nguyễn Thu Hằng, Hoàng Văn Tại -  thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Phân lân 
nung chảy Văn Điển.
2- Công ty TNHH Hoàng Ngân (Địa chi: số  02, đường Vũ Duy Thanh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, số ĐKKD: 2700271351 ngày 26/6/2014; 
Nơi câp: Ninh Bình) sở hữu 3.748.989 cổ phần, chiếm 9,95% vốn điều lệ; đại diện sở hữu là Ông Nguyễn Ngọc Thạch - thành viên HĐQT tại CTCP Phân lân nung chảy 
Văn Điển.

2- Ban điều hành:

1 Hoàng Văn Tại
Tông
giám
đốc

Thông tin như tại Mục 11-1-1-3 (thành viên HĐQT) nêu trên

2 Chu Văn Thước

Phó
Tổng
giám
đốc

Sờ hữu cá nhân: 
3.338 0,01

3 Phạm Quang Trung

Phó
Tổng
giám
đốc

Sở hữu cá nhân: 
2.225 0,01

4 Văn Hồng Sơn

Phó
Tổng
giám
đốc

Sờ hữu cá nhân: 
16.274 0,04

3- Ban kiểm soát:



STT Tên cá nhân

Sổ tài 
khoăn 
giao 
dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại Công

ty
Số CMND Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ 

liên hệ

Số Iưọ’ng 
CP sở hữu cá 

nhân /đại diện sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sỏ' 

hữu
(%)

Ghi chú

1 Nguyễn Hồng Hải

Trường
Ban
kiểm
soát

0 0

2 Trần Quốc Cương
Kiểm
soát
viên

0

0

3 Hồ Sỹ Tiến Kiểm
soát
viên

13.000 0,034

4- Kc to án trưởng:

1 Nguyễn Thị Hiền Ke toán 
trưởng 2.364 0,01

5- Người được ủy quyền công bố thông tin:

1 Nguyễn Thị Sen

Cán bộ 
Ban đầu 
tư xây 
dựng

2- Danh sách những người có liên quan của người nội bộ:

2.1- Những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:
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1- Những người có liên quan của Ông Lâm Thái Dương-Cliủ tịch Hội đồng quản trị:

STT

Tên tỗ chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
với cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chi liên hệ

Số cố phiếu sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

1 „ Vũ Thị Thường Vợ 0 0

2 Lâm Thị Thái Hà Con 0 0

3 Lâm Thái Mai Con 0 0

4 Lâm Thái Thành Con 0 0

5 Lâm Thái Bỉnh Anh 0 0

6 Lâm Thái An Em 0 0

7
Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Hàm Trường 
Ban nguời đại 
diện vốn của 

Tập đoàn; đại 
diện vốn tại 

Công ty Phân 
lân Văn Điển,

Cổ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội
Số ] A Tràng 

Tiền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 25.256.887 67,06



STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ’ 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

8
Công ty cổ phần 

DAP- 
VINACHEM

Chù tịch 
Hội đồng 
quản trị

0200827051 26/12/2014
Hải

Phòng

Lô G I-7, khu 
Kinh tế Đình Vũ, 

phường Đông 
Hải, quận An 

Hải, Hải Phòng

0 0

9
Công ty cổ phần 
Phân bón Miền 

Nam

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị

0300430500 25/01/2011
TP.HỒ

Chí
Minh

c 12/21, quôc lộ 
1A, Tân Kiên, 
Bình Chánh, 

TP.HỒ Chí Minh

0 0

10 Công ty cổ phần 
Cao su sao vàng

Chù tịch 
Hội đồng 
quản trị

0103011568 02/8/2013 Hà Nội Thanh Xuân, Hà 
Nội

0 0

2. Những người có liên quan của Bà Nguyễn Thu Hằng-Thành viên Hội đồng quản trị:

1 Nguyễn Quốc 
Tuấn

Bố 0 0

2 Phạm Minh Loan Mẹ 0 0

3 Nguyễn Duy Hiển Chồng 0 0

4 Nguyễn Thanh Tú Chị 0 0

5 Nguyễn Minh 
Đ ứ c

Em
0 0

6 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Chuyên viên 
Ban Kế 

hoạch Kinh 
doanh của 

Tập đoàn; đại 1

Cô đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiên, 
Hà Nội

25.256.887 67,06



diện vôn của 
Tập đoàn tại 
Công ty cổ 
phần Phân 

lân nung 
chày Văn 

Điển

3-Nhũ IIg người có liên quan của Ông Hoàng Văn Tạỉ-Thành viên H ội đồng quản trị:
*

STT

Tên tổ chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Số cỗ phiếu sỏ' 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú

1
Trương Thị Minh 

Chính
Vợ 46.459 0,12

2
Hoàng Thanh 

Tùng Con 0 0

3 Hoàng Đức Dũng Con 94.640 0,25

4 Hoàng Văn Thanh Anh 0 0

5 Hoàng Minh Tuấn Em 0 0

6 Hoàng Văn Phái Em 0 0

7 Hoàng Văn Âu Em 0 0

8 Hoàng Thị Chinh Em

Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

1.530 0,004

9 Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam

Đại diện 
phần vốn tại 
Công ty CP 

Phân lân 
Văn Điển

Cồ đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiền, 
Hà Nội

25.256.887 67,06



4- Những người có liên quan của Bà cấn  Thị Thu Hà-Thành viên Hội đồng quăn trị:

STT

Tên tô chúc/cá 
nhân

Tải khoán 
giaơ dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cỗ đông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD

Ngày cấp Noi cấp
Dịa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

1 Cấn Văn Độ BỐ 0 0

2 Trương Thị Hung Mẹ 0 0

3 Nguyễn Văn Sang Chồng 0 0

4 Nguyễn Hoàng 
Sơn

Con 0 0

5 Nguyễn Hà Thu Con 0 0

6 Cấn Thị Thanh 
Hương

Chị 0 0

7 Cấn Đức Hải Em
0 0

5- Những người có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thạch-Thành viên Hội đồng quản trị:

1
Nguyễn Hồng 

Nhung
Con

0 0



STT

Tcn tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cỗ đông 

nội bộ
Chúc vụ 
tại Công

ty

số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ

Số cỗ phiếu sỏ' 
hữu cuối kỷ

Tỷ lệ sỏ' 
hũu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

2
Nguyên Ngọc 

Ngân Con
0 0

3
Nguyên Anh 

Hoàng Con
0 0

4 'Nguyễn Đức Bình Con 0 0

5 Nguyễn Bách Văn Con
0 0

6
Nguyên Tuyêt 

Linh Con
0 0

7 Công ty TNHH 
Hoàng Ngân

Chù tịch 
HĐTV, 

Tổng giám 
đốc Công ty 

TNHH 
Hoàng 

Ngân; đại 
diện vốn 
tại CTCP 
Phân lân 
Văn Điển

3.748.989 9,95

2.2- Những người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điều hành:

1. Nliững người có liên quan cùa Ông Hoàng Văn Tại- Tổng giám đốc: Thông tin như tại Mục II-2-2.1-3 (thành viên HĐQT) nêu trên

2-Những người có liên quan của Ông Chu Văn Thước-Phó Tổng giám đốc :

1 Trần Thúy Hằng Vợ 3.338 0,01

2 Chu Hải Yến Con 0 0

3 Chu Thanh Hà Con 0 0



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoán 
giao dịch 

chúng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Dịa chỉ

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ- 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú

4 Chu Minh Tuấn Con 0 0

5
Nguyễn Thị 

Tường Chị ' 0 • 0

6 Chu Thị Chước Chị 0 0

7 Chu Thị Đước Chị 0 0

8 Chu Thị Tấc Em 0 0

3-Những người có liên quan của Ông Phạm Quang Trung-Phó Tổng giám  đốc:

1 Lê Thị Thực Mẹ 0 0

2 Vũ Thị Kim Liên Vợ 0 0

3
Phạm Thu 

Phương Con 0 0

4
Phạm Việt Khoa Con 0 0

5 Phạm Quốc Tuấn Anh 0 0

6 Phạm Thị Thủy Chi 0 0

4-Những người có liên quan của Ông Văn Hồng Sơn-Phó Tổng giám  đốc:

1 Nguyễn Thị Lài Mẹ 0 0



STT

Tên tố chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chửng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ Chức vụ 
tại Công

ty

số CMND/ 
ĐKKD

Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ Số cổ phiếu sỏ’ 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

2 Văn Hồng Minh Con
0 0

3 Văn Tân Bỉnh Em
0 0

2.3- Danh sách những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát:

1- Những người có liên quan của Bà Nguyễn Hồng Hải-Trưởng Ban kiểm soát:

1 Nguyễn Văn Lấp
Bố

0 0

2
Nguyễn Thị Mậu Mẹ 0 0

3 Nguyễn Thái 
Bình

Chồng
Nhân 
viên 

Phòng 
Kinh tế

1.669 0,004

4 Nguyễn Việt 
Hoàn

Con 0 0



STT

Tên tô chúc/cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cố đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ Số cỗ phiếu sỏ' 

hũu cuối kỳ

Tỷ lệ sỗ’ 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú

5 Nguyễn Hải Hà Chị 0 0

2- Những người có liên quan của Ông Trần Quốc Cương-Kiểm soát viên: -

1 Trần Hòa Bình Bố 0 0

2
Nguyên Thị Mai 

Linh Vợ 0 0

3 Tràn Quốc Minh Con 0 0

4
Trân Thị Ngọc 

Bắc Chị 0 0
5 Tập đoàn Hóa 

chất Việt Nam
Phó Ban 

Tài chính 
Ke toán của 

Tập đoàn

Cô đông 
lớn

0100100061 29/08/2014 Hà Nội 1A Tràng Tiên, 
Hà Nội

25.256.887 67,06

3- Những ngiròi liên quan của Ông Hồ Sỹ Tiến -  Kiểm soái viên:

1 Hồ Sỹ Phúc BỐ 0 0

2 Nguyễn Thị Dung Mẹ 0 0

3 .
Đặng Thị Thu Hà Vợ 0 0

4
Hồ Đặng Kiều 

Trang Con 0 0

5
Hô Đặng Xuân 

Thủy Con 0 0

6 Hồ Thị Nhung Chị 0 0

7 Hồ Sỹ Toàn Anh
.. 0

0



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Môi quan hệ 
vói cổ đông 

nội bộ
Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ

Số cỗ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sỡ 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú

8 Hồ Thị Thanh 
Hương Chị

0 0

9 Hồ Sỹ Bình Em 0 0

10 Hồ Thị Nga Em 0 0

11
Công ty cổ phần 

XNK Hà Anh

Phó phòng 
Ke toán Tài 

chính
0103001818 16/01/2003 Hà Nội

Khối I, thị trấn 
Đông Anh, Hà 

Nội
0 0

2.4- Danh sách những người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hiền - Kế toán trưởng:

1 Nguyễn Văn Việt Bố 0 0

2 Nguyễn Thị Vạt - Mẹ 0 0

3 Nguyễn Quốc 
Toàn

Chồng 0 0

4 Nguyễn Minh Tân Con 0 0

5 Nguyễn Nhật Anh Con 0 0

6 Nguyễn Văn Nam Anh
Trưởng 
Phòng 

Kinh tế

2.782 0,01



STT

Tên tô chức/cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Mối quan hệ 
vói cố đông 

nội bộ Chức vụ 
tại Công

ty

Số CMND/ 
ĐKKD Ngày cấp Noi cấp Địa chỉ

Số cỗ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú

7 Nguyễn Văn Bộ Anh 0 0

8 Nguyễn Văn 
Trung

Em 0 0

2.5- Danh sách nhũng người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Sen - Người được ủy quyền công bố thông tin:

1 Nguyễn Huy Du Bố
0 0

2
Đỗ Thị Muốn Mẹ

0 0

3
Phạm Văn Tùng Chồng 0 0

4
Phạm Quang Sơn - Con 0 0

5
Phạm Bảo Lâm Con 0 0

6 Nguyễn Thị Thu 
Thủy

Em 0 0



Hồ sơ kèm theo báo cáo:
Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Phân lân nung chảy Văn Điển trong năm 2017 được nêu tại các mục I, II của Báo cáo (bản sao).


